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I. Yêu cầu cần đạt.
1. Kiến thức- kĩ năng:
- Ôn tập về Đại từ và kết từ.
- Cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên được thể hiện trong ngữ liệu của bài tập thông qua cac từ loại tìm được.
2. Năng lực.
- Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu đại từ và kết từ, ứng dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết yêu quý bạn bè và đoàn kết trong học tập.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bài giảng điện tử, máy soi, PHT.
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (2-3’)
a. Khởi động:
GV cho HS hát và vận động theo nhạc
b. Kiểm tra bài cũ
- GV yêu cầu Hs nhắc lại thế nào là Đại từ và kết từ.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	

- HS hát và vận động theo nhạc

- HS trả lời theo suy nghĩ
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động luyện tập. (27-29’)
Bài 1: (5-6’)Tìm đại từ nghi vấn trong các câu đố dưới đây và giải câu đố.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu và nội dung:

- GV mời cả lớp làm việc nhóm 2

- GV mời các nhóm trình bày, bổ sung.
- GV nhận xét kết luận và tuyên dương.




- GV chiếu hình ảnh, liên hệ và mở rộng:
+ Anh hùng Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng.
+  Nhân vật Lang Liêu và sự tích bánh chưng, bánh giầy.
- GV củng cố thêm về chủ điểm Tiếp bước cha ông khi nhắc về truyền thống dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.
- GV chỉ ra cho HS thấy đại từ nghi vấn “ai” dùng để hỏi cho người (Ngô Quyền) và đại từ nghi vấn “gì” dùng để hỏi cho vật, sự vật (bánh chưng).
Bài 2. (6-7’) Chọn từ (đây, kia, này) thay thế cho từ ngữ được in đậm trong đoạn văn.
- HS xác định yêu cầu của bài tập.
- GV cho HS nhắc lại về đại từ thay thế: dùng để thay thế (thế, vậy, đó, này….)
- GV phát phiếu bài tập để HS điền đại từ thay thế. 
- GV và cả lớp nhận xét, thống nhất đáp án.




? Tác dụng của đại từ thay thế trong đoạn văn?

GV chiếu hình ảnh, video về cầu Long Biên.
Bài  3. (6-7’) Chọn kết từ (mà, cho, như, tuy … nhưng …) thay cho bông hoa.
- HS xác định yêu cầu của bài tập.
- GV cho HS nhắc lại kiến thức về kết từ.
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi tiếp sức.
+ GV chia làm 2 đội chơi (mỗi đội 4 HS).
+ GV chuẩn bị thẻ từ là các kết từ (mà, cho, như, tuy … nhưng …) chia cho 2 đội chơi.
+ Thời gian: 3 phút cả 2 đội thực hiện tìm kết từ ở các thẻ từ được phát thay cho các bông hoa trên bảng phụ mà GV dán trên bảng.
- HS tham gia chơi và thực hiện bài tập.
+ Hết thời gian, GV và HS nhận xét và thống nhất đáp án. 
? Tác dụng của kết từ trong các câu ca dao trên?
Bài 4: (7-8’)  Viết đoạn văn (3 – 5 câu) giới thiệu về một vị anh hùng dân tộc, trong đó có sử dụng đại từ và kết từ.
- HS xác định yêu cầu của bài tập.
- GV cho HS lựa chọn một vị anh hùng dân tộc để giới thiệu, chú ý nhắc HS nhớ về một số vị anh hùng dân tộc đã được học trong chương trình.
- HS làm việc cá nhân vào vở
- GV soi bài, gọi HS đọc bài làm 
- Gv nhận xét khen những HS có những câu văn sử dụng tốt và đúng kết từ và đại từ.
- GV chốt: Khi viết đoạn văn, em cần lưu ý gì?
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
- Cả lớp làm việc nhóm 2, ghi kết quả ra nháp.
- Các nhóm trình bày
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Câu a: đại từ nghi vấn là “ai”. Giải đố: là Ngô Quyền. 
Câu b: đại từ nghi vấn là “gì”. Giải đố: là bánh chưng





- HS lắng nghe







- Xác định được yêu cầu của bài tập.
- Nhắc lại được kiến thức về đại từ thay thế.
- Làm việc cá nhân trên phiếu bài tập.
- Đại diện một số HS trình bày kết quả. 
+ cây cầu Long Biên trông như ... → cây cầu này trông như ... 
+ Cầu Long Biên là cây cầu ... → Đây là cây cầu ... 
- Tác dụng: tránh lặp từ ngữ, đa dạng cách diễn đạt, giúp liên kết các câu trong đoạn văn.
- HS xem và nêu cảm nhận.



- Xác định được yêu cầu của bài tập.

- Lắng nghe, tham gia trò chơi.

- Đáp án:

a,      Con người có tổ, có tông 
Như cây có cội, như sông có nguồn. 
b,   Bầu ơi thương lấy bí cùng 
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
c,   Lời nói chẳng mất tiền mua
 Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
d, Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ngời ngời Biển Đông 
- Giúp nối kết các từ và cụm từ trong câu.



- Xác định được yêu cầu

- Theo dõi, lắng nghe


- Hs viết bài vào vở
- HS trình bày bài và chia sẻ
- Lắng nghe

- HS nêu: viết đúng hình thức đoạn văn, nội dung theo yêu cầu của bài tâp…

	4. Vận dụng trải nghiệm (2-5’)
- Chia sẻ với bạn những điều em ấn tượng về vị anh hùng dân tộc đã viết trong bài giới thiệu và nói lên cảm nghĩ của em.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	
- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.



- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.
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